
Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 

 

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật 

1.1. Giới thiệu chung về dự toán mua sắm, gói thầu 

- Tên dự toán mua sắm: Mua sắm, lắp đặt biển, bảng chỉ dẫn, hướng dẫn tại nhà 

khám, chữa bệnh trung tâm Bệnh viện Đa khoa Hà Trung; 

- Tên gói thầu: Gói thầu số 01: Mua sắm, lắp đặt biển, bảng chỉ dẫn, hướng dẫn 

tại nhà khám, chữa bệnh trung tâm Bệnh viện Đa khoa Hà Trung; 

- Chủ đầu tư: Bệnh viện Đa khoa Hà Trung  

- Địa điểm thực hiện: Thôn 5, xã Hà Trung, tỉnh Thanh Hoá. 

- Nguồn vốn: Nguồn quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp y tế. 

- Loại hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá cố định; 

- Thời gian thực hiện gói thầu: 60 ngày  

- Tùy chọn mua thêm: Số lượng mua thêm không vượt quá 30% của số lượng 

từng loại hàng hóa tương ứng. 

1.2. Yêu cầu về kỹ thuật 

a) Yêu cầu về kỹ thuật chung 

Nhà thầu cam kết: 

STT Danh mục yêu cầu  Nội dung yêu cầu 

1 

Chất lượng hàng 

hóa (bao gồm vật 

tư, phụ kiện để lắp 

đặt) 

- Nhà thầu cung cấp đúng, đủ chủng loại hàng hóa dự thầu. 

Hàng hóa là hàng chính hãng, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, 

phải đảm bảo theo đúng yêu cầu kỹ thuật nêu tại chương V 

E-HSMT.  

- Toàn bộ hàng hóa cung cấp cho gói thầu phải đảm bảo tính 

đồng bộ và mới 100% chưa qua sử dụng, sử dụng toàn bộ các 

cải tiến mới nhất về thiết kế và vật liệu, đúng như theo thiết 

kế đã được Chủ Đầu tư phê duyệt, không cong vênh, vỡ, méo, 

nứt trước và sau khi lắp đặt vào vị trí theo yêu cầu. 

- Cam kết trước khi cung cấp, gia công và lắp đặt hàng hóa, 

Nhà thầu có trách nhiệm lập và trình Chủ đầu tư demo thiết 

kế cho toàn bộ hệ thống bảng, biển (bao gồm nội dung thể 

hiện, bố cục, màu sắc, kích thước, vật liệu và phương án lắp 

đặt). Việc triển khai in ấn, gia công và lắp đặt chỉ được thực 

hiện sau khi demo thiết kế được Chủ đầu tư xem xét, phê 

duyệt và chấp thuận bằng văn bản 



2 

Yêu cầu về lắp đặt 

hàng hóa (bao gồm 

vật tư, phụ kiện để 

lắp đặt) 

- Lắp đặt đúng vị trí theo yêu cầu của Chủ đầu tư.  

- Bảo quản, lắp đặt hoàn chỉnh hàng hóa theo đúng quy trình 

kỹ thuật, quy định của TCVN và nhà sản xuất.  

- Hàng hóa sau khi lắp đặt đảm bảo thẩm mỹ, chắc chắn, an 

toàn, hoạt động tốt sau khi hai bên tiến hành nghiệm thu bàn 

giao đưa vào sử dụng. 

- Nhà thầu phải tự khảo sát mặt bằng, vị trí, điều kiện lắp đặt 

và khảo sát các khu vực xung quanh có thể ảnh hưởng đến 

quá trình thực hiện gói thầu, để chủ động lập, đề xuất các giải 

pháp kỹ thuật, bố trí thiết bị phù hợp, lên phương án tổ chức 

để thực hiện gói thầu hiệu quả. 

- Trong quá trình lắp đặt nếu có sai sót Nhà thầu phải chịu 

chi phí tháo dỡ, lắp đặt lại và hao phí vật tư cho các công 

việc nêu trên. 

- Sau khi công tác lắp đặt đã hoàn tất, Nhà thầu phải thực hiện 

thử nghiệm, chạy thử (đối với biển bảng có sử dụng điện). 

Mọi sự cố xảy ra khi đưa vào sử dụng, Nhà thầu phải tự sửa 

chữa đến khi được Chủ đầu tư xác nhận là đã đạt yêu cầu.  

- Bố trí đủ nhận lực có chuyên môn theo quy định của pháp 

luật để thực hiện gói thầu. 

- Nhà thầu tự chịu trách nhiệm giám sát, kiểm tra và quản lý 

nhân sự, máy móc, thiết bị, dụng cụ lao động của Nhà thầu 

khi thực hiện gói thầu. 

3 

Tiến độ và địa điểm 

lắp đặt, bàn giao 

hàng hóa (bao gồm 

vật tư, phụ kiện để 

lắp đặt) 

- Thời gian giao hàng, lắp đặt và bàn giao đưa vào sử dụng: 

Theo đúng tiến độ quy định của E-HSMT. 

- Địa điểm lắp đặt: nhà khám chữa bệnh Trung tâm của Bệnh 

viện đa khoa huyện Hà Trung (Khu nhà 07 tầng). Địa chỉ: 

thôn 5, xã Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa. 

4 

Quy cách đóng gói 

hàng hóa (bao gồm 

vật tư, phụ kiện để 

lắp đặt) 

Mỗi biển/bảng được bọc màng PE/foam chống xước; đóng 

gọn gàng, có ghi nhãn từng loại. 

5 

Yêu cầu bảo hành 

hàng hóa (bao gồm 

vật tư, phụ kiện để 

lắp đặt) 

- Nhà thầu chịu trách nhiệm bảo hành miễn phí bắt đầu từ 

ngày nghiệm thu bàn giao hàng hóa đưa vào sử dụng.  

- Thời gian bảo hành phải bằng thời gian bảo hành của nhà 

sản xuất nhưng đảm bảo không nhỏ hơn 12 tháng.  

- Địa điểm bảo hành: Nhà thầu phải thực hiện bảo hành tại 

chỗ (tại địa điểm của đơn vị được cấp phát hàng hóa của Bệnh 

viện Đa khoa Hà Trung.  



- Nhân sự thực hiện nghĩa vụ bảo hành: Nhà thầu phải bố trí 

đủ nhân sự có đầy đủ năng lực hành vi nhân sự theo quy định 

của pháp luật, chuyên môn cao về hàng hóa của gói thầu, có 

ý thức và trách nhiệm để đảm nhiệm việc bảo hành hàng hóa.  

- Nhà thầu phải có Cam kết trong thời hạn bảo hành, thời gian 

có mặt tại hiện trường để thực hiện việc tiếp nhận sự cố, thực 

hiện sửa chữa, khắc phục các hư hỏng, sai sót… trong vòng 

24h kể từ khi nhận được thông báo. Thời gian sửa chữa, khắc 

phục không quá 3 ngày làm việc kể từ khi nhận được yêu cầu 

của Chủ Đầu tư. Nhà thầu phải chịu toàn bộ chi phí cho việc 

sửa chữa, khắc phục các hư hỏng. Nếu Nhà thầu không tiến 

hành bảo hành theo cam kết (hoặc có nhưng không đáp ứng 

yêu cầu, không được Chủ Đầu tư chấp thuận) thì Chủ Đầu tư 

có quyền thuê đơn vị khác thực hiện, mọi kinh phí trừ vào 

kinh phí bảo hành. 

6 Các yêu cầu khác 

- Toàn bộ chi phí liên quan đến việc vận chuyển, bốc xếp, lắp 

đặt, bàn giao, nghiệm thu, thử nghiệm… hàng hóa do Nhà 

thầu chi trả. 

b) Yêu cầu về kỹ thuật chi tiết 

Yêu cầu về kỹ thuật quy định trong mục này là tối thiểu, chỉ nhằm mục đích 

mô tả và không nhằm mục đích hạn chế Nhà thầu; Nhà thầu có thể chào thầu những 

hàng hóa có thông số kỹ thuật tương đương hoặc tốt hơn. Nhà thầu có văn bản giải 

trình, cung cấp tài liệu để chứng minh thông số kỹ thuật Nhà thầu chào là tương 

đương hoặc tốt hơn. Trường hợp Nhà thầu không có văn bản giải trình, cung cấp tài 

liệu chứng minh thì Bên mời thầu sẽ đánh giá theo đúng tài liệu kỹ thuật trong E-

HSDT của Nhà thầu đã chào. 

(Bất kỳ thương hiệu, ký mã hiệu (nếu có) trong tiêu chuẩn kỹ thuật chi tiết là 

để minh họa các tiêu chuẩn chất lượng, tính năng kỹ thuật. Vì vậy nhà thầu có thể 

chào các hàng hóa có thương hiệu, ký mã hiệu tương đương nhưng phải đảm bảm 

tiêu chuẩn kỹ thuật, đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng “tương đương” hoặc “tốt 

hơn” so với yêu cầu của E-HSMT kèm tài liệu chứng minh và phù hợp với chuyên 

môn sử dụng của bệnh viện). 

* Thông số kỹ thuật của hàng hóa, dịch vụ liên quan:  Hàng hóa, dịch vụ liên 

quan phải tuân thủ các thông số kỹ thuật và tiêu chuẩn sau đây:  



STT 
Danh mục 

hàng hóa 
Yêu cầu thông số kỹ thuật 

 

1 
Biển chỉ dẫn 

thả trần (Biển 

2 mặt) 

KT: 3500x600mm  

- Chất liệu khung: Khung thép hộp mạ kẽm 20x20mm, độ dày 1.2mm. 

Độ dày khung 120mm, 04 bên ốp tấm alumi alcorest màu trắng. 

- Chất liệu mặt biển: Mica màu trắng sữa, độ dày 3mm. Công nghệ in: 

In UV 3 lớp mực. Biển 2 mặt mica. 

- Màu sắc in nền bao gồm: Màu xanh đậm (C85, M40, Y100, K35 - 

85% màu xanh lơ, 40% màu hồng, 100% màu vàng và 35% màu đen); 

màu xanh nhạt (C40, M0, Y100 , K0 - 40% màu xanh lơ, 0% màu 

hồng, 100% màu vàng, 0% màu đen) 

- Mũi tên chỉ hướng in màu trắng, kích thước 150x120mm, chỉ các 

hướng theo hướng đi các khoa, phòng.  

- Tên các khoa, phòng: in màu trắng, font chữ: Myriad Pro, cỡ chữ: 

170pt, kiểu chữ in hoa đứng đậm. 

- Chữ "Tầng/Level": in màu trắng, font chữ: Myriad Pro, cỡ chữ: 320pt, 

kiểu chữ in hoa, đứng, đậm (tiếng việt) và kiểu chữ thường, viết hoa ký 

tự đầu, đứng, đậm (tiếng việt). 

- Số tầng: In màu trắng, in màu trắng, font chữ: Myriad Pro, cỡ chữ: 

955pt, kiểu chữ in hoa đứng đậm. 

- Logo bệnh viện in theo nhận diện thương hiệu, kích thước Ø240mm.  

- Logo của khoa cấp cứu, kích thước 135x135mm, nền đỏ (C100, 

M100, Y0, K0 - 100% màu xanh lơ, 100% màu hồng, 0% màu vàng, 

0% màu đen), chữ thập trắng. 

- Bên trong gắn đèn LED module 3 bóng Suntek-6113 hoặc tương 

đương, đơn sắc dạng thanh, điện áp 12V. Kèm bộ chỉnh lưu STP-12V-

400W Suntek hoặc tương đương. 

- Thả trần bằng dây cáp inox Ø1,5mm 

 

2 
Biển tên khoa 

thả trần (Biển 

2 mặt) 

KT: 1800x400mm  

- Chất liệu khung: Khung thép hộp mạ kẽm 20x20mm độ dày 1.2mm, 

khung theo thiết kế. Độ dày khung 120mm, 04 bên ốp tấm alumi 

alcorest màu trắng. 

- Chất liệu mặt biển: Mica màu trắng sữa, độ dày (3-5)mm. Công nghệ 

in: In  UV 3 lớp mực. Biển 2 mặt mica. 

- Màu sắc in nền bao gồm: Màu xanh đậm (C85, M40, Y100, K35 - 

85% màu xanh lơ, 40% màu hồng, 100% màu vàng và 35% màu đen); 

màu xanh nhạt (C40, M0, Y100 , K0 - 40% màu xanh lơ, 0% màu 

hồng, 100% màu vàng, 0% màu đen) 

- Logo bệnh viện in theo nhận diện thương hiệu, kích thước Ø200mm.  

- Tên khoa, phòng tiếng việt: In màu trắng, font chữ: Myriad Pro, cỡ 

chữ: 330pt, kiểu chữ in hoa, đứng, đậm. 

- Tên khoa, phòng tiếng anh: In màu trắng, font chữ: Myriad Pro, cỡ 

chữ: 215pt, kiểu chữ thường, viết hoa ký tự đầu, đứng, đậm. 

- Bên trong gắn đèn LED module 3 bóng Suntek-6113 hoặc tương 

đương, đơn sắc dạng thanh, điện áp 12V. Kèm bộ chỉnh lưu STP-12V-

400W Suntek hoặc tương đương. 

- Thả trần bằng dây cáp inox Ø1,5mm 

 



STT 
Danh mục 

hàng hóa 
Yêu cầu thông số kỹ thuật 

 

3 
Biển tên 

phòng chức 

năng 

KT: 300x250mm 

- Chất liệu mặt biển: Mica trong, độ dày 5mm. Công nghệ in: In  UV 3 

lớp mực.  

- Màu sắc in nền bao gồm: Màu xanh đậm (C85, M40, Y100, K35 - 

85% màu xanh lơ, 40% màu hồng, 100% màu vàng và 35% màu đen); 

màu xanh nhạt (C40, M0, Y100 , K0 - 40% màu xanh lơ, 0% màu 

hồng, 100% màu vàng, 0% màu đen) 

- Logo bệnh viện in theo nhận diện thương hiệu, kích thước Ø40mm.  

- Số phòng: In màu trắng, font chữ: Myriad Pro, cỡ chữ: 150pt, kiểu 

chữ in hoa, đứng, đậm. 

- Tên phòng chức năng - tiếng việt: In màu trắng, font chữ: Myriad Pro, 

cỡ chữ: 80pt, kiểu chữ in hoa, đứng, đậm. 

- Tên phòng chức năng - tiếng anh: In màu trắng, font chữ: Myriad Pro, 

cỡ chữ: 55pt, kiểu chữ thường, viết hoa ký tự đầu, đứng, đậm. 

- Lắp đặt bằng dán tường bằng keo dính chuyên dụng 

 

4 
Biển thông tin 

buồng bệnh 

KT: 300x360mm 

- Chất liệu mặt biển: Mica màu trong, độ dày 5mm. Công nghệ in: In  

UV 3 lớp mực.  

- Màu sắc in nền bao gồm: Màu xanh đậm (C85, M40, Y100, K35 - 

85% màu xanh lơ, 40% màu hồng, 100% màu vàng và 35% màu đen); 

màu xanh nhạt (C40, M0, Y100 , K0 - 40% màu xanh lơ, 0% màu 

hồng, 100% màu vàng, 0% màu đen) 

- Logo bệnh viện in theo nhận diện thương hiệu, kích thước Ø45mm.  

- Số phòng: In màu trắng, font chữ: Myriad Pro, cỡ chữ: 160pt, kiểu 

chữ in hoa, đứng, đậm. 

- Tên phòng - tiếng việt: In màu trắng, font chữ: Myriad Pro, cỡ chữ: 

100pt, kiểu chữ in hoa, đứng, đậm. 

- Tên phòng - tiếng anh: In màu trắng, font chữ: Myriad Pro, cỡ chữ: 

70pt, kiểu chữ in thường, viết hao ký tự đầu, đứng, đậm. 

- Nội dung bác sỹ, diều dưỡng - tiếng việt: In màu trắng, font chữ: 

Myriad Pro, cỡ chữ: 30pt, kiểu chữ in hoa, đứng, đậm. 

- Nội dung bác sỹ, diều dưỡng - tiếng anh: In màu trắng, font chữ: 

Myriad Pro, cỡ chữ: 30pt, kiểu chữ in thường, viết hoa ký tự đầu, đứng, 

đậm. 

- Thẻ tên bác sỹ kích thước 300x40mm, chất liệu bằng mica trắng sữa, 

độ dày 2mm. In nội dung chữ màu xanh đậm (C85, M40, Y100, K35 - 

85% màu xanh lơ, 40% màu hồng, 100% màu vàng và 35% màu đen), 

font chữ: Myriad Pro, cỡ chữ: 55pt, kiểu chữ in thường, viết hoa ký tự 

đầu, đứng, đậm. (Tạo rãnh cài thẻ tên, thẻ tên tháo ra, lắp vào khi cần 

thay đổi thông tin). 

- Lắp đặt dán tường bằng keo dính chuyên dụng 

 



STT 
Danh mục 

hàng hóa 
Yêu cầu thông số kỹ thuật 

 

5 
Biển vẫy số 

phòng 

KT: 180x180mm 

- Chất liệu mặt biển: (hai mặt liên kết 2 tấm mica 3mm in ngược 2 mặt 

liên kết bằng keo chuyên dụng  Mica màu trong, độ dày 2mm. Công 

nghệ in: In  UV 3 lớp mực.  

- Biển 2 mặt, 2 tấm mica ghép với nhau, bằng keo dính chuyên dụng 

- - Màu sắc in nền bao gồm: Màu xanh đậm (C85, M40, Y100, K35 - 

85% màu xanh lơ, 40% màu hồng, 100% màu vàng và 35% màu đen); 

màu xanh nhạt (C40, M0, Y100 , K0 - 40% màu xanh lơ, 0% màu 

hồng, 100% màu vàng, 0% màu đen) 

- Logo bệnh viện in theo nhận diện thương hiệu, kích thước Ø40mm.  

- Tên phòng - tiếng việt: In màu trắng, font chữ: Myriad Pro, cỡ chữ: 

80pt, kiểu chữ in hoa, đứng, đậm. 

- Tên phòng - tiếng anh: In màu trắng, font chữ: Myriad Pro, cỡ chữ: 

80pt, kiểu chữ in thường, viết hoa ký tự đầu, đứng, đậm. 

- Số phòng: In màu trắng, font chữ: Myriad Pro, cỡ chữ: 320pt, kiểu 

chữ in hoa, đứng, đậm. 

- Đế biển mica trong 8mm vát cạnh mỹ thuật , có hèm kẹp cố định mặt 

biển lót lớp màu xanh cây nhận diện theo thiết kế kích thước liên kết vớ 

mặt biển bằng 02 đinh chốt mica : 220x30mm 

- Lắp đặt treo lắp vuông góc với bề mặt tường bằng 2 vít nở M6 

 

6 
Biển vẫy hộp 

đèn cấp cứu 

KT: 600x300mm 

- Chất liệu mặt biển: Mica màu sữa, độ dày 3mm, biển sáng 05 mặt. 

Công nghệ in: In  UV 3 lớp mực.  

-- Màu sắc in nền bao gồm: màu đỏ (C100, M100, Y0, K0 - 100% màu 

xanh lơ, 100% màu hồng, 0% màu vàng, 0% màu đen) và màu trắng 

- Nội dung tiếng việt: In màu trắng,  font chữ: Myriad Pro, cỡ chữ: 

50pt, kiểu chữ in hoa, đứng, đậm. 

- Nội dung tiếng anh: In màu đỏ (C100, M100, Y0, K0 - 100% màu 

xanh lơ, 100% màu hồng, 0% màu vàng, 0% màu đen),  font chữ: 

Myriad Pro, cỡ chữ: 50pt, kiểu chữ in hoa, đứng, đậm. 

- Bên trong gắn đèn LED module 3 bóng Suntek-6113 hoặc tương 

đương, đơn sắc dạng thanh, điện áp 12V. Kèm bộ chỉnh lưu STP-12V-

400W Suntek hoặc tương đương. 

- Lắp đặt treo lắp khoan vít, bắt vuông góc với tường. 

 

7 
Biển vẫy hộp 

đèn cấp cứu 

KT: 400x200mm 

- Chất liệu mặt biển: Mica màu sữa, độ dày 3mm, biển sáng 5 mặt. 

Công nghệ in: In  UV 3 lớp mực.  

- Màu sắc in nền bao gồm: màu đỏ (C100, M100, Y0, K0 - 100% màu 

xanh lơ, 100% màu hồng, 0% màu vàng, 0% màu đen) và màu trắng 

- Nội dung tiếng việt: In màu trắng,  font chữ: Myriad Pro, cỡ chữ: 

50pt, kiểu chữ in hoa, đứng, đậm. 

- Nội dung tiếng anh: In màu đỏ (C100, M100, Y0, K0 - 100% màu 

xanh lơ, 100% màu hồng, 0% màu vàng, 0% màu đen),  font chữ: 

Myriad Pro, cỡ chữ: 50pt, kiểu chữ in hoa, đứng, đậm. 

- Bên trong gắn đèn LED module 3 bóng Suntek-6113 hoặc tương 

đương, đơn sắc dạng thanh, điện áp 12V. Kèm bộ chỉnh lưu STP-12V-
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400W Suntek hoặc tương đương. 

- Lắp đặt treo lắp khoan vít, bắt vuông góc với tường. 

8 
Biển tên nhà 

vệ sinh 

KT: 150x200mm 

- Chất liệu mặt biển: Mica màu trong, độ dày 3mm. Công nghệ in: In  

UV 3 lớp mực.  

- Màu sắc in nền bao gồm: Màu xanh đậm (C85, M40, Y100, K35 - 

85% màu xanh lơ, 40% màu hồng, 100% màu vàng và 35% màu đen); 

màu xanh nhạt (C40, M0, Y100 , K0 - 40% màu xanh lơ, 0% màu 

hồng, 100% màu vàng, 0% màu đen). 

- Nội dung tiếng việt: In màu trắng, font chữ: Myriad Pro, cỡ chữ: 45pt, 

kiểu chữ in thường, đứng, đậm. 

- Nội dung tiếng anh: In màu trắng, font chữ: Myriad Pro, cỡ chữ: 35pt, 

kiểu chữ in thường, đứng. 

- Icon hình ảnh kích thước 47x51mm, in màu trắng,  

- Lắp đặt dán tường bằng keo dính chuyên dụng 

 

9 

Biển công 

năng tầng 

trong thang 

máy 

KT: 300x600mm 

- Chất liệu mặt biển: Mica màu trong, độ dày 3mm. Công nghệ in: In  

UV 3 lớp mực.  

- Màu sắc in nền bao gồm: màu xanh (C11, M0, Y15 , K0 - 11% màu 

xanh lơ, 0% màu hồng, 15% màu vàng, 0% màu đen). 

- Logo bệnh viện in theo nhận diện thương hiệu, kích thước Ø60mm.  

- Số tầng tiếng việt: in màu đen (C0, M0. Y0, K100 - 0% màu xanh lơ, 

0% màu hồng, 0% màu vàng, 100% màu đen), font chữ: Myriad Pro, cỡ 

chữ: 35pt, kiểu chữ in hoa, đứng, đậm. 

- Số tầng tiếng anh: in màu đen (C0, M0. Y0, K100 - 0% màu xanh lơ, 

0% màu hồng, 0% màu vàng, 100% màu đen), font chữ: Myriad Pro, cỡ 

chữ: 35pt, kiểu chữ in hoa, đứng, đậm. 

- Tên khoa, phòng tiếng việt: in màu đen (C0, M0. Y0, K100 - 0% màu 

xanh lơ, 0% màu hồng, 0% màu vàng, 100% màu đen), font chữ: 

Myriad Pro, cỡ chữ: 25pt, kiểu chữ in hoa, đứng, đậm. 

- Tên khoa, phòng tiếng anh: in màu đen (C0, M0. Y0, K100 - 0% màu 

xanh lơ, 0% màu hồng, 0% màu vàng, 100% màu đen), font chữ: 

Myriad Pro, cỡ chữ: 25pt, kiểu chữ in thường, viết hoa ký tự đầu, đứng. 

- Lắp đặt dán thang máy bằng keo dính chuyên dụng 
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10 
Biển hướng 

dẫn sử dụng 

thang máy 

KT: 300x300mm 

- Chất liệu mặt biển: Mica màu trong, độ dày 3mm. Công nghệ in: In  

UV 3 lớp mực.  

- Màu sắc in nền bao gồm: màu xanh (C11, M0, Y15 , K0 - 11% màu 

xanh lơ, 0% màu hồng, 15% màu vàng, 0% màu đen). 

'- Nội dung hướng dẫn sử dụng thang - tiếng việt:  in màu đen (C0, M0. 

Y0, K100 - 0% màu xanh lơ, 0% màu hồng, 0% màu vàng, 100% màu 

đen), font chữ: Myriad Pro, cỡ chữ: 18pt, kiểu chữ in hoa, đứng, đậm. 

- Nội dung hướng dẫn sử dụng thang - tiếng anh:  in màu đen (C0, M0. 

Y0, K100 - 0% màu xanh lơ, 0% màu hồng, 0% màu vàng, 100% màu 

đen), font chữ: Myriad Pro, cỡ chữ: 18pt, kiểu chữ in thường, viết hoa 

ký tự đầu, đứng.. 

- Lắp đặt dán thang máy bằng keo dính chuyên dụng 

 

11 

Biển công 

năng tầng 

bệnh viện 

ngoài thang 

máy 

KT: 800x1200mm 

- Chất liệu mặt biển: Mica màu trong, độ dày 5mm. Công nghệ in: In  

UV 3 lớp mực .  

- Màu sắc in nền bao gồm: Màu xanh đậm (C85, M40, Y100, K35 - 

85% màu xanh lơ, 40% màu hồng, 100% màu vàng và 35% màu đen); 

màu xanh (C11, M0, Y15 , K0 - 11% màu xanh lơ, 0% màu hồng, 15% 

màu vàng, 0% màu đen). 

- Logo bệnh viện in theo nhận diện thương hiệu, kích thước Ø130mm.  

- Tên bệnh viện in màu vàng (C0, M0. Y100, K0 - 0% màu xanh lơ, 0% 

màu hồng, 100% màu vàng, 0% màu đen), font chữ: UTM Helvetins, 

cỡ chữ: 160pt, kiểu chữ in hoa, đứng, đậm. 

- Số tầng in màu trắng, font chữ: Myriad Pro, cỡ chữ: 220pt, kiểu chữ 

in hoa, đứng, đậm. 

- Tên khoa, phòng tiếng việt: in màu xanh đậm (C85, M40, Y100, K35 

- 85% màu xanh lơ, 40% màu hồng, 100% màu vàng và 35% màu đen), 

font chữ: Myriad Pro, cỡ chữ: 50pt, kiểu chữ in hoa, đứng, đậm. 

- Tên khoa, phòng tiếng anh: in màu xanh đậm (C85, M40, Y100, K35 

- 85% màu xanh lơ, 40% màu hồng, 100% màu vàng và 35% màu đen), 

font chữ: Myriad Pro, cỡ chữ: 50pt, kiểu chữ in thường, viết hoa ký tự 

đầu, đứng. 

- Lắp đặt dán tường bằng keo dính chuyên dụng 

 

12 
Số tầng thang 

máy 

KT: cao 250mm 

- Chất liệu: Inox 304 màu vàng xước, độ dày 1mm. Dựng chân nổi cao 

3cm.  

- Font chữ: Myriad Pro 

- Lắp đặt dán thang máy bằng keo dính chuyên dụng 

 

13 Tên thang máy 

KT: cao 50mm 

- Chất liệu mặt biển: Mica màu trong, độ dày 5mm. Công nghệ in: In  

UV 3 lớp mực. 

- Màu in: Màu xanh đậm (C85, M40, Y100, K35 - 85% màu xanh lơ, 

40% màu hồng, 100% màu vàng và 35% màu đen) 

- Font chữ: Myriad Pro 

- Lắp đặt dán thang máy bằng keo dính chuyên dụng 
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14 
Biển tên thang 

bộ 

KT: 300x70mm 

- Chất liệu mặt biển: Mica màu trong, độ dày 5mm. Công nghệ in: In  

UV 3 lớp mực. 

- Màu in: Màu xanh đậm (C85, M40, Y100, K35 - 85% màu xanh lơ, 

40% màu hồng, 100% màu vàng và 35% màu đen) 

- Font chữ: Myriad Pro 

- Lắp đặt dán thang máy bằng keo dính chuyên dụng 

 

15 
Biển thông tin 

sử dụng thang 

máy 

KT: 200x300mm 

- Chất liệu mặt biển: Inox trắng xước 304, độ dày 1mm dán trên đế 

mica đen 5mm. Công nghệ in: Ăn mòn hoá học trên bề mặt kim loại, 

phủ sơn đen. 

- Icon cấm kích thước Ø50mm, sơn màu đỏ, và màu đen. 

- Nội dung chữ tiếng việt: sơn màu đen, font chữ: UTM Times, cỡ chữ: 

24pt, kiểu chữ in hoa, viết hoa ký tự đầu, đứng. 

- Nội dung chữ tiếng anh: sơn màu đen, font chữ: UTM Times, cỡ chữ: 

24pt, kiểu chữ in thường, đứng. 

- Lắp đặt dán thang máy bằng keo dính chuyên dụng 

 

16 
Biển thang 

thoát hiểm 

KT: 300x150mm 

- Chất liệu mặt biển: Mica màu trong, độ dày 3mm. Công nghệ in: In  

UV 3 lớp mực.  

- Màu sắc in nền bao gồm: màu xanh nhạt (C40, M0, Y100 , K0 - 40% 

màu xanh lơ, 0% màu hồng, 100% màu vàng, 0% màu đen) 

- Khung viền in màu đỏ (C100, M100, Y0, K0 - 100% màu xanh lơ, 

100% màu hồng, 0% màu vàng, 0% màu đen) 

- Icon kích thước 77x85mm, in màu đỏ (C100, M100, Y0, K0 - 100% 

màu xanh lơ, 100% màu hồng, 0% màu vàng, 0% màu đen) 

- Nội dung thang tiếng việt: in màu đỏ (C100, M100, Y0, K0 - 100% 

màu xanh lơ, 100% màu hồng, 0% màu vàng, 0% màu đen), font chữ: 

Myriad Pro, cỡ chữ: 65pt, kiểu chữ in hoa, đứng, đậm. 

- Nội dung thang tiếng anh: in màu đỏ (C100, M100, Y0, K0 - 100% 

màu xanh lơ, 100% màu hồng, 0% màu vàng, 0% màu đen), font chữ: 

Myriad Pro, cỡ chữ: 60pt, kiểu chữ in hoa, đứng. 

- Lắp đặt dán tường bằng keo dính chuyên dụng 
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17 
Biển số hotline 

bệnh viện 

KT: 300x200mm 

- Chất liệu mặt biển: Mica màu trong, độ dày 3mm. Công nghệ in: In  

UV 3 lớp mực.  

- Màu sắc in nền bao gồm: màu xanh nhạt (C40, M0, Y100 , K0 - 40% 

màu xanh lơ, 0% màu hồng, 100% màu vàng, 0% màu đen) 

- Logo bệnh viện in theo nhận diện thương hiệu, kích thước Ø45mm.  

- Tên bệnh viện: in màu xanh đậm (C85, M40, Y100, K35 - 85% màu 

xanh lơ, 40% màu hồng, 100% màu vàng và 35% màu đen), font chữ: 

Myriad Pro, cỡ chữ: 30pt, kiểu chữ in hoa, đứng, đậm. 

- Số hotline bệnh viện: in màu xanh đậm (C85, M40, Y100, K35 - 85% 

màu xanh lơ, 40% màu hồng, 100% màu vàng và 35% màu đen), font 

chữ: Myriad Pro, cỡ chữ: 90pt, kiểu chữ in hoa, đứng, đậm. 

- Thông tin biển - tiếng việt: in màu xanh đậm (C85, M40, Y100, K35 - 

85% màu xanh lơ, 40% màu hồng, 100% màu vàng và 35% màu đen), 

font chữ: Myriad Pro, cỡ chữ: 20pt, kiểu chữ in hoa, đứng, đậm. 

- Thông tin biển - tiếng anh: in màu xanh đậm (C85, M40, Y100, K35 - 

85% màu xanh lơ, 40% màu hồng, 100% màu vàng và 35% màu đen), 

font chữ: Myriad Pro, cỡ chữ: 20pt, kiểu chữ thường, nghiêng. 

- Đường dây nóng Bộ Y tế, Giám đốc bệnh viện - tiếng việt: in màu 

xanh đậm (C85, M40, Y100, K35 - 85% màu xanh lơ, 40% màu hồng, 

100% màu vàng và 35% màu đen), font chữ: Myriad Pro, cỡ chữ: 42pt, 

kiểu chữ in hoa, đứng, đậm. 

- Đường dây nóng Bộ Y tế, giám đốc bệnh viện - tiếng anh: in màu 

xanh đậm (C85, M40, Y100, K35 - 85% màu xanh lơ, 40% màu hồng, 

100% màu vàng và 35% màu đen), font chữ: Myriad Pro, cỡ chữ: 42pt, 

kiểu chữ thường, viết hoa ký tự đầu, nghiêng, đậm. 

- Số hotline bộ y tế: in màu xanh đậm (C85, M40, Y100, K35 - 85% 

màu xanh lơ, 40% màu hồng, 100% màu vàng và 35% màu đen), font 

chữ: Myriad Pro, cỡ chữ: 90pt, kiểu chữ in hoa, đứng, đậm. 

- Lắp đặt dán tường bằng keo dính chuyên dụng 

 

18 
Biển cảnh báo 

trơn trượt 

KT: 300x200mm 

- Chất liệu mặt biển: Mica màu trong, độ dày 3mm. Công nghệ in: In  

UV 3 lớp mực.  

- Màu sắc in nền bao gồm: Màu xanh đậm (C85, M40, Y100, K35 - 

85% màu xanh lơ, 40% màu hồng, 100% màu vàng và 35% màu đen) 

và màu vàng (C0, M0. Y100, K0 - 0% màu xanh lơ, 0% màu hồng, 

100% màu vàng, 0% màu đen) 

- Tên biển cảnh báo in màu vàng (C0, M0. Y100, K0 - 0% màu xanh 

lơ, 0% màu hồng, 100% màu vàng, 0% màu đen), font chữ: Myriad 

Pro, cỡ chữ: 85pt, kiểu chữ in hoa, đứng, đậm. 

- Icon kích thước 12x12mm, in màu đỏ (C100, M100, Y0, K0 - 100% 

màu xanh lơ, 100% màu hồng, 0% màu vàng, 0% màu đen) 

- Nội dung tiếng việt: in màu đen (C0, M0. Y0, K100 - 0% màu xanh 

lơ, 0% màu hồng, 0% màu vàng, 100% màu đen), font chữ: Myriad 

Pro, cỡ chữ: 65pt, kiểu chữ in hoa, đứng, đậm. 

- Nội dung tiếng anh: in màu đen (C0, M0. Y0, K100 - 0% màu xanh 

lơ, 0% màu hồng, 0% màu vàng, 100% màu đen), font chữ: Myriad 
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Pro, cỡ chữ: 65pt, kiểu chữ in hoa, đứng. 

- Lắp đặt dán tường bằng keo dính chuyên dụng 

19 

Biển hướng 

dẫn bỏ rác vào 

thùng/khuyến 

khích tiết kiệm 

KT: 200x300mm 

- Chất liệu mặt biển: Mica màu trong, độ dày 3mm. Công nghệ in: In  

UV 3 lớp mực.  

- Màu sắc in nền bao gồm: Màu xanh đậm (C85, M40, Y100, K35 - 

85% màu xanh lơ, 40% màu hồng, 100% màu vàng và 35% màu đen) 

màu xanh tím (C100, M80. Y0, K0 - 100% màu xanh lơ, 80% màu 

hồng, 0% màu vàng, 0% màu đen) và màu trắng 

- Nội dung khuyến khích tiếng việt: in màu trắng, font chữ: Myriad Pro, 

cỡ chữ: 30pt, kiểu chữ in hoa, đứng, đậm. 

- Nội dung khuyến khích tiếng anh: in màu trắng, font chữ: Myriad Pro, 

cỡ chữ: 30pt, kiểu chữ in thường, đứng. 

- Nội dung cấm tiếng việt: in màu đen (C0, M0. Y0, K100 - 0% màu 

xanh lơ, 0% màu hồng, 0% màu vàng, 100% màu đen), font chữ: 

Myriad Pro, cỡ chữ: 25pt, kiểu chữ in hoa, đứng, đậm. 

- Nội dung cấm tiếng anh: in màu đen (C0, M0. Y0, K100 - 0% màu 

xanh lơ, 0% màu hồng, 0% màu vàng, 100% màu đen), font chữ: 

Myriad Pro, cỡ chữ: 25pt, kiểu chữ in thường, đứng. 

- Icon hình ảnh hinh trên hình tròn Ø30mm, in màu đỏ (C100, M100, 

Y0, K0 - 100% màu xanh lơ, 100% màu hồng, 0% màu vàng, 0% màu 

đen), icon in màu đen (C0, M0. Y0, K100 - 0% màu xanh lơ, 0% màu 

hồng, 0% màu vàng, 100% màu đen) 

- Lắp đặt dán tường bằng keo dính chuyên dụng 

 

20 Biển chú ý 

KT: 300x200mm 

- Chất liệu mặt biển: Mica màu trong, độ dày 3mm. Công nghệ in: In  

UV 3 lớp mực.  

- Màu sắc in nền bao gồm: Màu xanh đậm (C85, M40, Y100, K35 - 

85% màu xanh lơ, 40% màu hồng, 100% màu vàng và 35% màu đen); 

màu xanh nhạt (C40, M0, Y100 , K0 - 40% màu xanh lơ, 0% màu 

hồng, 100% màu vàng, 0% màu đen) 

- Logo bệnh viện in theo nhận diện thương hiệu, kích thước Ø40mm.  

- Biểu tượng chú ý: hình tam giác kích thước 35x35x35mm, in màu đỏ 

(C100, M100, Y0, K0 - 100% màu xanh lơ, 100% màu hồng, 0% màu 

vàng, 0% màu đen); dấu chấm than bên trong kích thước 22x5mm, in 

màu xanh nhạt (C40, M0, Y100 , K0 - 40% màu xanh lơ, 0% màu 

hồng, 100% màu vàng, 0% màu đen).  

- Khung viền chú ý: in màu đỏ (C100, M100, Y0, K0 - 100% màu xanh 

lơ, 100% màu hồng, 0% màu vàng, 0% màu đen) 

- Chữ Chú ý - tiếng việt: in màu đỏ (C100, M100, Y0, K0 - 100% màu 

xanh lơ, 100% màu hồng, 0% màu vàng, 0% màu đen); font chữ: 

Myriad Pro, cỡ chữ: 90pt, kiểu chữ in hoa, đứng, đậm. 

- Chữ Chú ý - tiếng anh: in màu đỏ (C100, M100, Y0, K0 - 100% màu 

xanh lơ, 100% màu hồng, 0% màu vàng, 0% màu đen); font chữ: 

Myriad Pro, cỡ chữ: 45pt, kiểu chữ in hoa, đứng, đậm. 

- Nội dung chú ý - tiếng việt: in màu đen (C0, M0. Y0, K100 - 0% màu 

xanh lơ, 0% màu hồng, 0% màu vàng, 100% màu đen), font chữ: 
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Myriad Pro, cỡ chữ: 30pt, kiểu chữ in hoa, đứng, đậm. 

- Nội dung chú ý - tiếng anh: in màu đen (C0, M0. Y0, K100 - 0% màu 

xanh lơ, 0% màu hồng, 0% màu vàng, 100% màu đen), font chữ: 

Myriad Pro, cỡ chữ: 30pt, kiểu chữ in hoa, nghiêng, đậm. 

- Lắp đặt dán tường bằng keo dính chuyên dụng 

21 
Biển cảnh báo 

phóng xạ 

KT: 230x200mm 

- Chất liệu mặt biển: Mica màu trong, độ dày 3mm. Công nghệ in: In  

UV 3 lớp mực.  

- Màu sắc in nền bao gồm: màu vàng (C0, M0. Y100, K0 - 0% màu 

xanh lơ, 0% màu hồng, 100% màu vàng, 0% màu đen) và màu đen (C0, 

M0. Y0, K100 - 0% màu xanh lơ, 0% màu hồng, 0% màu vàng, 100% 

màu đen) 

- Logo phóng xạ kích thước Ø70mm, in màu đen (C0, M0. Y0, K100 - 

0% màu xanh lơ, 0% màu hồng, 0% màu vàng, 100% màu đen) 

- Nội dung cảnh báo in trên khung nền trắng, kích thước 140x25mm, in 

chữ màu đen (C0, M0. Y0, K100 - 0% màu xanh lơ, 0% màu hồng, 0% 

màu vàng, 100% màu đen), font chữ: Myriad Pro, cỡ chữ: 55pt, kiểu 

chữ in hoa, đứng, đậm. 

- Lắp đặt dán tường bằng keo dính chuyên dụng 
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22 
Bảng hướng 

dẫn vệ sinh tay 

(5 thời điểm) 

KT: 400x300mm 

- Chất liệu mặt biển: Mica màu trong, độ dày 3mm. Công nghệ in: In  

UV 3 lớp mực.  

- Màu sắc in nền bao gồm: Màu xanh đậm (C85, M40, Y100, K35 - 

85% màu xanh lơ, 40% màu hồng, 100% màu vàng và 35% màu đen); 

màu xanh nhạt (C40, M0, Y100 , K0 - 40% màu xanh lơ, 0% màu 

hồng, 100% màu vàng, 0% màu đen). Màu trắng và màu vàng (C0, 

M35, Y85, K0 - 0% màu xanh lơ, 35% màu hồng, 85% màu vàng, 0% 

màu đen) 

- Logo bệnh viện in theo nhận diện thương hiệu, kích thước Ø30mm.  

- Tên biển bảng tiếng việt: In màu vàng (C0, M35, Y85, K0 - 0% màu 

xanh lơ, 35% màu hồng, 85% màu vàng, 0% màu đen), font chữ: 

Myriad Pro, cỡ chữ: 40pt, kiểu chữ in hoa, đứng, đậm. 

- Tên biển bảng tiếng anh: In màu trắng, font chữ: Myriad Pro, cỡ chữ: 

20pt, kiểu chữ in hoa, đứng. 

- Icon hình ảnh in trên hình tròn kích thước Ø35cm, thể hiện các bước 

rửa tay.  

- Nội dung hướng dẫn - tiếng việt: In màu trắng, font chữ: Myriad Pro, 

cỡ chữ: 10pt, kiểu chữ in thường, đứng, đậm. 

- Nội dung hướng dẫn - tiếng anh: In màu trắng, font chữ: Myriad Pro, 

cỡ chữ: 10pt, kiểu chữ in thường, đứng. 

- Nội dung ghi chú - tiếng việt: In màu xanh đậm (C85, M40, Y100, 

K35 - 85% màu xanh lơ, 40% màu hồng, 100% màu vàng và 35% màu 

đen) font chữ: Myriad Pro, cỡ chữ: 10pt, kiểu chữ in thường, đứng, 

đậm. 

- Nội dung ghi chú - tiếng anh: In màu xanh đậm (C85, M40, Y100, 

K35 - 85% màu xanh lơ, 40% màu hồng, 100% màu vàng và 35% màu 

đen) font chữ: Myriad Pro, cỡ chữ: 10pt, kiểu chữ in thường, đứng. 

- Các nội dung khuyến khích: in màu trắng, font chữ: Myriad Pro, cỡ 

chữ: 20pt, kiểu chữ in thường, đứng, đậm. 

- Lắp đặt dán tường bằng keo dính chuyên dụng 
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23 
Bảng hướng 

dẫn vệ sinh tay 

thường quy 

KT: 200x300mm 

- Chất liệu mặt biển: Mica màu trong, độ dày 3mm. Công nghệ in: In  

UV 3 lớp mực.  

- Màu sắc in nền bao gồm: Màu xanh đậm (C85, M40, Y100, K35 - 

85% màu xanh lơ, 40% màu hồng, 100% màu vàng và 35% màu đen); 

màu xanh nhạt (C40, M0, Y100 , K0 - 40% màu xanh lơ, 0% màu 

hồng, 100% màu vàng, 0% màu đen). Màu trắng và màu vàng (C0, 

M35, Y85, K0 - 0% màu xanh lơ, 35% màu hồng, 85% màu vàng, 0% 

màu đen) 

- Logo bệnh viện in theo nhận diện thương hiệu, kích thước Ø28mm.  

- Tên biển bảng tiếng việt: In màu trắng, font chữ: Myriad Pro, cỡ chữ: 

40pt, kiểu chữ in hoa, đứng, đậm. 

- Tên biển bảng tiếng anh: In màu trắng, font chữ: Myriad Pro, cỡ chữ: 

20pt, kiểu chữ in hoa, đứng. 

- Icon hình ảnh in trên hình tròn kích thước Ø38cm, thể hiện các bước 

rửa tay.  

- Nội dung hướng dẫn - tiếng việt: In màu trắng, font chữ: Myriad Pro, 

cỡ chữ: 10pt, kiểu chữ in thường, đứng, đậm. 

- Nội dung hướng dẫn - tiếng anh: In màu trắng, font chữ: Myriad Pro, 

cỡ chữ: 10pt, kiểu chữ in thường, đứng. 

- Nội dung ghi chú - tiếng việt: In màu xanh đậm (C85, M40, Y100, 

K35 - 85% màu xanh lơ, 40% màu hồng, 100% màu vàng và 35% màu 

đen) font chữ: Myriad Pro, cỡ chữ: 10pt, kiểu chữ in thường, đứng, 

đậm. 

- Nội dung ghi chú - tiếng anh: In màu xanh đậm (C85, M40, Y100, 

K35 - 85% màu xanh lơ, 40% màu hồng, 100% màu vàng và 35% màu 

đen) font chữ: Myriad Pro, cỡ chữ: 10pt, kiểu chữ in thường, đứng. 

- Lắp đặt dán tường bằng keo dính chuyên dụng 

 

24 
Chuông gọi 

nhân viên y tế 

KT: 100x150mm 

- Chất liệu mặt biển: Mica màu trong, độ dày 3mm. Công nghệ in: In  

UV 3 lớp mực.  

- Màu sắc in nền bao gồm: Màu xanh đậm (C85, M40, Y100, K35 - 

85% màu xanh lơ, 40% màu hồng, 100% màu vàng và 35% màu đen); 

màu xanh nhạt (C40, M0, Y100 , K0 - 40% màu xanh lơ, 0% màu 

hồng, 100% màu vàng, 0% màu đen). 

- Nội dung biển tiếng việt: In màu đỏ (C100, M100, Y0, K0 - 100% 

màu xanh lơ, 100% màu hồng, 0% màu vàng, 0% màu đen), viền màu 

trắng, font chữ: Myriad Pro, cỡ chữ: 35pt, kiểu chữ in thường, đứng, 

đậm. 

- Icon hình ảnh kích thước Ø40mm, in nền màu trắng, khung viền và 

mũi tên chỉ hướng in màu đỏ (C100, M100, Y0, K0 - 100% màu xanh 

lơ, 100% màu hồng, 0% màu vàng, 0% màu đen). 

- Lắp đặt dán tường bằng keo dính chuyên dụng 
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25 
Số giường 

bệnh 

KT: Ø100mm 

- Chất liệu mặt biển: Mica màu trong, độ dày 3mm. Công nghệ in: In  

UV 3 lớp mực.  

- Màu sắc in nền bao gồm: màu xanh nhạt (C40, M0, Y100 , K0 - 40% 

màu xanh lơ, 0% màu hồng, 100% màu vàng, 0% màu đen). Nội dung 

chữ in màu trắng 

- Font chữ: Myriad Pro 

- Lắp đặt dán tường bằng keo dính chuyên dụng 

 

26 
Biển quy trình 

rửa tay ngoại 

khoa 

KT: 600x800mm 

- Chất liệu mặt biển: Mica màu trong, độ dày 5mm. Công nghệ in: In  

UV 3 lớp mực.  

- Màu sắc in nền bao gồm: Màu xanh đậm (C85, M40, Y100, K35 - 

85% màu xanh lơ, 40% màu hồng, 100% màu vàng và 35% màu đen); 

- Logo bệnh viện in theo nhận diện thương hiệu, kích thước Ø34mm.  

- Tên biển bảng tiếng việt: In màu vàng (C0, M35, Y85, K0 - 0% màu 

xanh lơ, 35% màu hồng, 85% màu vàng, 0% màu đen), font chữ: 

Myriad Pro, cỡ chữ: 40pt, kiểu chữ in hoa, đứng, đậm. 

- Nội dung in màu xanh tím (C100, M80, Y0, K0 - 100% màu xanh lơ, 

80% màu hồng, 0% màu vàng, 0% màu đen), font chữ: Myriad Pro, cỡ 

chữ: 40pt, kiểu chữ in thường, đứng và màu đỏ (C100, M100, Y0, K0 - 

100% màu xanh lơ, 100% màu hồng, 0% màu vàng, 0% màu đen), font 

chữ: Myriad Pro, cỡ chữ: 40pt, kiểu chữ in thường, nghiêng) 

- Khung bảng in màu xanh đậm (C85, M40, Y100, K35 - 85% màu 

xanh lơ, 40% màu hồng, 100% màu vàng và 35% màu đen); 

- Lắp đặt dán tường bằng keo dính chuyên dụng 

 

27 
Quy định 

phân loại chất 

thải y tế 

KT: 600x800mm 

- Chất liệu mặt biển: Mica màu trong, độ dày 5mm. Công nghệ in: In  

UV 3 lớp mực.  

- Màu sắc in nền bao gồm: Màu xanh đậm (C85, M40, Y100, K35 - 

85% màu xanh lơ, 40% màu hồng, 100% màu vàng và 35% màu đen); 

màu xanh nhạt (C40, M0, Y100 , K0 - 40% màu xanh lơ, 0% màu 

hồng, 100% màu vàng, 0% màu đen). 

- Icon hình ảnh minh hoạ, kích thước 30x30mm, nền in màu vàng  (C0, 

M0. Y100, K0 - 0% màu xanh lơ, 0% màu hồng, 100% màu vàng, 0% 

màu đen), khung viền và icon in màu đen (C0, M0. Y0, K100 - 0% màu 

xanh lơ, 0% màu hồng, 0% màu vàng, 100% màu đen) 

- Nội dung chất thải lây nhiễm in màu vàng đậm  (C0, M30. Y100, K0 - 

0% màu xanh lơ, 30% màu hồng, 100% màu vàng, 0% màu đen) và 

màu vàng (C0, M0. Y100, K0 - 0% màu xanh lơ, 0% màu hồng, 100% 

màu vàng, 0% màu đen). Nội dung chữ in màu xanh tím (C100, M80. 

Y0, K0 - 100% màu xanh lơ, 80% màu hồng, 0% màu vàng, 0% màu 

đen), font chữ: Myriad Pro, cỡ chữ: 10pt, kiểu chữ in thường, đứng, 

đậm. 

- Nội dung chất thải nguy hại in màu đen (C0, M0. Y0, K100 - 0% màu 

xanh lơ, 0% màu hồng, 0% màu vàng, 100% màu đen) và màu xám 

(C0, M0. Y0, K20 - 0% màu xanh lơ, 0% màu hồng, 0% màu vàng, 

20% màu đen). Nội dung chữ in màu xanh tím (C100, M80. Y0, K0 - 
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100% màu xanh lơ, 80% màu hồng, 0% màu vàng, 0% màu đen), font 

chữ: Myriad Pro, cỡ chữ: 10pt, kiểu chữ in thường, đứng, đậm. 

- Nội dung chất thải thông thường in màu xanh lá (C80, M10. Y100, 

K0 - 80% màu xanh lơ, 10% màu hồng, 100% màu vàng, 0% màu đen) 

và màu trắng. Nội dung chữ in màu xanh tím (C100, M80. Y0, K0 - 

100% màu xanh lơ, 80% màu hồng, 0% màu vàng, 0% màu đen), font 

chữ: Myriad Pro, cỡ chữ: 10pt, kiểu chữ in thường, đứng, đậm. 

- Lắp đặt dán tường bằng keo dính chuyên dụng 

28 
Bảng thông tin 

hoạt động 

KT: 2000x1200mm 

- Chất liệu mặt biển: Kính cường lực Hải Long  hoặc tương đương 

10mm, Công nghệ in: In decal mực cán ngược mặt sau 

- Màu sắc in nền bao gồm: Màu xanh đậm (C85, M40, Y100, K35 - 

85% màu xanh lơ, 40% màu hồng, 100% màu vàng và 35% màu đen) 

màu xanh nhạt (C40, M0, Y100 , K0 - 40% màu xanh lơ, 0% màu 

hồng, 100% màu vàng, 0% màu đen). Màu trắng  

- Logo bệnh viện in theo nhận diện thương hiệu, kích thước Ø12mm.  

- Tên bảng biển: In màu trắng, font chữ: Myriad Pro, cỡ chữ: 250pt, 

kiểu chữ in hoa, đứng, đậm. 

- Lịch trực chia ô thành 6 ngày trong tuần, mỗi ô kích thước 

150x100mm. Khung viền in màu đen (C0, M0. Y0, K100 - 0% màu 

xanh lơ, 0% màu hồng, 0% màu vàng, 100% màu đen). Các ngày trong 

tuần in màu trắng, font chữ: Myriad Pro, cỡ chữ: 60pt, kiểu chữ in hoa, 

đứng, đậm. 

- Bao gồm 6 kẹp inox, dùng để kẹp các tờ A4 nội dung tuỳ biến theo 

nhu cầu. 

- Lắp đặt 06 trụ kính inox, mũ trụ Ø18mm, khoan bắt trên tường. 

 

29 
Biển nội quy 

buồng bệnh 

KT: 400x600mm 

- Chất liệu mặt biển: Mica màu trong, độ dày 5mm. Công nghệ in: In  

UV 3 lớp mực.  

- Màu sắc in nền bao gồm: Nền biển màu trắng, in viền màu xanh lơ 

(C25, M2, Y3, K0 - 25% màu xanh lơ, 2% màu hồng, 3% màu vàng và 

0% màu đen) 

- Logo bệnh viện in theo nhận diện thương hiệu, kích thước 40mm.  

- Tên bảng nội quy: In màu xanh nhạt (C40, M0, Y100 , K0 - 40% màu 

xanh lơ, 0% màu hồng, 100% màu vàng, 0% màu đen), font chữ: UTM-

Helvetin, cỡ chữ: 85pt, kiểu chữ in hoa, đứng, đậm. 

- Nội dung nội quy: In màu đen (C0, M0, Y0, K100 - 0% màu xanh lơ, 

0% màu hồng, 0% màu vàng và 100% màu đen), font chữ: Myriad Pro, 

cỡ chữ: 55pt, kiểu chữ thường, đứng. 

- Các icon chỉ dẫn in màu đỏ (C100, M100, Y0, K0 - 100% màu xanh 

lơ, 100% màu hồng, 0% màu vàng và 0% màu đen) và màu xanh nhạt 

(C40, M0, Y100 , K0 - 40% màu xanh lơ, 0% màu hồng, 100% màu 

vàng, 0% màu đen), kích thước 10x10cm. 

- Lắp đặt dán tường bằng keo dính chuyên dụng 
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30 
Biển quyền và 

nghĩa vụ người 

bệnh 

KT: 400x600mm 

- Chất liệu mặt biển: Mica màu trong, độ dày 5mm. Công nghệ in: In  

UV 3 lớp mực.  

- Màu sắc in nền bao gồm: Nền biển màu trắng, in viền màu xanh lơ 

(C25, M2, Y3, K0 - 25% màu xanh lơ, 2% màu hồng, 3% màu vàng và 

0% màu đen) 

- Logo bệnh viện in theo nhận diện thương hiệu, kích thước 40mm.  

- Tên bảng nội quy: In màu xanh nhạt (C40, M0, Y100 , K0 - 40% màu 

xanh lơ, 0% màu hồng, 100% màu vàng, 0% màu đen), font chữ: UTM-

Helvetin, cỡ chữ: 85pt, kiểu chữ in hoa, đứng, đậm. 

- Nội dung nội quy: In màu đen (C0, M0, Y0, K100 - 0% màu xanh lơ, 

0% màu hồng, 0% màu vàng và 100% màu đen), font chữ: Myriad Pro, 

cỡ chữ: 55pt, kiểu chữ thường, đứng. 

- Các icon chỉ dẫn in màu đỏ (C100, M100, Y0, K0 - 100% màu xanh 

lơ, 100% màu hồng, 0% màu vàng và 0% màu đen) và màu xanh nhạt 

(C40, M0, Y100 , K0 - 40% màu xanh lơ, 0% màu hồng, 100% màu 

vàng, 0% màu đen), kích thước 10x10cm. 

- Lắp đặt dán tường bằng keo dính chuyên dụng 

 

31 
Biển nội quy 

khoa gây mê 

hồi sức 

KT: 400x600mm 

- Chất liệu mặt biển: Mica màu trong, độ dày 5mm. Công nghệ in: In  

UV 3 lớp mực.  

- Màu sắc in nền bao gồm: Màu xanh đậm (C85, M40, Y100, K35 - 

85% màu xanh lơ, 40% màu hồng, 100% màu vàng và 35% màu đen); 

màu xanh nhạt (C40, M0, Y100 , K0 - 40% màu xanh lơ, 0% màu 

hồng, 100% màu vàng, 0% màu đen). Logo bệnh viện kích thước 

Ø470mm, chìm nền 95% 

- Logo bệnh viện in theo nhận diện thương hiệu, kích thước Ø60mm.  

- Tên khoa: In màu trắng, font chữ: Myriad Pro, cỡ chữ: 120pt, kiểu 

chữ in hoa, đứng, đậm. 

- Tên loại bảng nội quy: In màu xanh đậm (C85, M40, Y100, K35 - 

85% màu xanh lơ, 40% màu hồng, 100% màu vàng và 35% màu đen), 

font chữ: UTM-Helvetin, cỡ chữ: 120pt, kiểu chữ in hoa, đứng, đậm. 

- Nội dung nội quy:  In màu xanh đậm (C85, M40, Y100, K35 - 85% 

màu xanh lơ, 40% màu hồng, 100% màu vàng và 35% màu đen), font 

chữ: Myriad Pro, cỡ chữ: 100pt, kiểu chữ thường, đứng. 

- Lắp đặt dán tường bằng keo dính chuyên dụng 

 

32 
Biển nội quy 

khu hồi tỉnh 

KT: 400x600mm 

- Chất liệu mặt biển: Mica màu trong, độ dày 5mm. Công nghệ in: In  

UV 3 lớp mực.  

- Màu sắc in nền bao gồm: Màu xanh đậm (C85, M40, Y100, K35 - 

85% màu xanh lơ, 40% màu hồng, 100% màu vàng và 35% màu đen); 

màu xanh nhạt (C40, M0, Y100 , K0 - 40% màu xanh lơ, 0% màu 

hồng, 100% màu vàng, 0% màu đen). Logo bệnh viện kích thước 

Ø470mm, chìm nền 95% 

- Logo bệnh viện in theo nhận diện thương hiệu, kích thước Ø60mm.  

- Tên nội quy: In màu trắng, font chữ: Myriad Pro, cỡ chữ: 120pt, kiểu 

chữ in hoa, đứng, đậm. 
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- Nội dung nội quy:  In màu xanh đậm (C85, M40, Y100, K35 - 85% 

màu xanh lơ, 40% màu hồng, 100% màu vàng và 35% màu đen), font 

chữ: Myriad Pro, cỡ chữ: 65pt, kiểu chữ thường, đứng. 

- Lắp đặt dán tường bằng keo dính chuyên dụng 

33 
Biển nội quy 

khu phẫu 

thuật 

KT: 400x600mm 

- Chất liệu mặt biển: Mica màu trong, độ dày 5mm. Công nghệ in: In  

UV 3 lớp mực.  

- Màu sắc in nền bao gồm: Màu xanh đậm (C85, M40, Y100, K35 - 

85% màu xanh lơ, 40% màu hồng, 100% màu vàng và 35% màu đen); 

màu xanh nhạt (C40, M0, Y100 , K0 - 40% màu xanh lơ, 0% màu 

hồng, 100% màu vàng, 0% màu đen). Logo bệnh viện kích thước 

Ø470mm, chìm nền 95% 

- Logo bệnh viện in theo nhận diện thương hiệu, kích thước Ø60mm.  

- Tên nội quy: In màu trắng, font chữ: Myriad Pro, cỡ chữ: 120pt, kiểu 

chữ in hoa, đứng, đậm. 

- Nội dung nội quy:  In màu xanh đậm (C85, M40, Y100, K35 - 85% 

màu xanh lơ, 40% màu hồng, 100% màu vàng và 35% màu đen), font 

chữ: Myriad Pro, cỡ chữ: 65pt, kiểu chữ thường, đứng. 

- Lắp đặt dán tường bằng keo dính chuyên dụng 

 

34 
Biển nội quy 

phòng siêu âm 

KT: 400x600mm 

- Chất liệu mặt biển: Mica màu trong, độ dày 5mm. Công nghệ in: In  

UV 3 lớp mực.  

- Màu sắc in nền bao gồm: Màu xanh đậm (C85, M40, Y100, K35 - 

85% màu xanh lơ, 40% màu hồng, 100% màu vàng và 35% màu đen); 

màu xanh nhạt (C40, M0, Y100 , K0 - 40% màu xanh lơ, 0% màu 

hồng, 100% màu vàng, 0% màu đen). Logo bệnh viện kích thước 

Ø470mm, chìm nền 95% 

- Logo bệnh viện in theo nhận diện thương hiệu, kích thước Ø60mm.  

- Tên nội quy: In màu trắng, font chữ: Myriad Pro, cỡ chữ: 120pt, kiểu 

chữ in hoa, đứng, đậm. 

- Nội dung nội quy:  In màu xanh đậm (C85, M40, Y100, K35 - 85% 

màu xanh lơ, 40% màu hồng, 100% màu vàng và 35% màu đen), font 

chữ: Myriad Pro, cỡ chữ: 65pt, kiểu chữ thường, đứng. 

- Lắp đặt dán tường bằng keo dính chuyên dụng 
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35 
Biển nội quy 

khoa xét 

nghiệm 

KT: 400x600mm 

- Chất liệu mặt biển: Mica màu trong, độ dày 5mm. Công nghệ in: In  

UV 3 lớp mực.  

- Màu sắc in nền bao gồm: Màu xanh đậm (C85, M40, Y100, K35 - 

85% màu xanh lơ, 40% màu hồng, 100% màu vàng và 35% màu đen); 

màu xanh nhạt (C40, M0, Y100 , K0 - 40% màu xanh lơ, 0% màu 

hồng, 100% màu vàng, 0% màu đen). Logo bệnh viện kích thước 

Ø470mm, chìm nền 95% 

- Logo bệnh viện in theo nhận diện thương hiệu, kích thước Ø60mm.  

- Tên nội quy: In màu trắng, font chữ: Myriad Pro, cỡ chữ: 120pt, kiểu 

chữ in hoa, đứng, đậm. 

- Nội dung nội quy:  In màu xanh đậm (C85, M40, Y100, K35 - 85% 

màu xanh lơ, 40% màu hồng, 100% màu vàng và 35% màu đen), font 

chữ: Myriad Pro, cỡ chữ: 30pt, kiểu chữ thường, đứng. 

- Lắp đặt dán tường bằng keo dính chuyên dụng 

 

36 
Biển quy định 

ra vào khu vực 

xét nghiệm 

KT: 400x600mm 

- Chất liệu mặt biển: Mica màu trong, độ dày 5mm. Công nghệ in: In  

UV 3 lớp mực.  

- Màu sắc in nền bao gồm: Màu xanh đậm (C85, M40, Y100, K35 - 

85% màu xanh lơ, 40% màu hồng, 100% màu vàng và 35% màu đen); 

màu xanh nhạt (C40, M0, Y100 , K0 - 40% màu xanh lơ, 0% màu 

hồng, 100% màu vàng, 0% màu đen). Logo bệnh viện kích thước 

Ø470mm, chìm nền 95% 

- Logo bệnh viện in theo nhận diện thương hiệu, kích thước Ø60mm.  

- Tên nội quy: In màu trắng, font chữ: Myriad Pro, cỡ chữ: 120pt, kiểu 

chữ in hoa, đứng, đậm. 

- Nội dung nội quy:  In màu xanh đậm (C85, M40, Y100, K35 - 85% 

màu xanh lơ, 40% màu hồng, 100% màu vàng và 35% màu đen), font 

chữ: Myriad Pro, cỡ chữ: 30pt, kiểu chữ thường, đứng. 

- Lắp đặt dán tường bằng keo dính chuyên dụng 

 

37 

Biển Nội quy 

an toàn bức xạ 

(Bộ 2 biển) 

Đối với nhân 

viên y tế; Đối 

với người 

bệnh, người 

nhà người 

bệnh) 

KT: 400x600mm 

- Chất liệu mặt biển: Mica màu trong, độ dày 5mm. Công nghệ in: In  

UV 3 lớp mực.  

- Màu sắc in nền bao gồm: Màu xanh đậm (C85, M40, Y100, K35 - 

85% màu xanh lơ, 40% màu hồng, 100% màu vàng và 35% màu đen); 

màu xanh nhạt (C40, M0, Y100 , K0 - 40% màu xanh lơ, 0% màu 

hồng, 100% màu vàng, 0% màu đen). Logo bệnh viện kích thước 

Ø470mm, chìm nền 95% 

- Logo bệnh viện in theo nhận diện thương hiệu, kích thước Ø60mm.  

- Tên nội quy: In màu trắng, font chữ: Myriad Pro, cỡ chữ: 120pt, kiểu 

chữ in hoa, đứng, đậm. 

- Nội dung nội quy:  In màu xanh đậm (C85, M40, Y100, K35 - 85% 

màu xanh lơ, 40% màu hồng, 100% màu vàng và 35% màu đen), font 

chữ: Myriad Pro, cỡ chữ: 40pt, kiểu chữ thường, đứng. 

- Lắp đặt dán tường bằng keo dính chuyên dụng 
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38 
Biển Hướng 

dẫn sử dụng 

liều kế cá nhân 

KT: 400x600mm 

- Chất liệu mặt biển: Mica màu trong, độ dày 5mm. Công nghệ in: In  

UV 3 lớp mực.  

- Màu sắc in nền bao gồm: Màu xanh đậm (C85, M40, Y100, K35 - 

85% màu xanh lơ, 40% màu hồng, 100% màu vàng và 35% màu đen); 

màu xanh nhạt (C40, M0, Y100 , K0 - 40% màu xanh lơ, 0% màu 

hồng, 100% màu vàng, 0% màu đen). Logo bệnh viện kích thước 

Ø470mm, chìm nền 95% 

- Logo bệnh viện in theo nhận diện thương hiệu, kích thước Ø60mm.  

- Tên nội quy: In màu trắng, font chữ: Myriad Pro, cỡ chữ: 120pt, kiểu 

chữ in hoa, đứng, đậm. 

- Nội dung nội quy:  In màu xanh đậm (C85, M40, Y100, K35 - 85% 

màu xanh lơ, 40% màu hồng, 100% màu vàng và 35% màu đen), font 

chữ: Myriad Pro, cỡ chữ: 40pt, kiểu chữ thường, đứng. 

- Lắp đặt dán tường bằng keo dính chuyên dụng 

 

39 

Biển Quy trình 

vận hành hệ 

thống x-quang 

kỹ thuật số 

KT: 400x600mm 

- Chất liệu mặt biển: Mica màu trong, độ dày 5mm. Công nghệ in: In  

UV 3 lớp mực.  

- Màu sắc in nền bao gồm: Màu xanh đậm (C85, M40, Y100, K35 - 

85% màu xanh lơ, 40% màu hồng, 100% màu vàng và 35% màu đen); 

màu xanh nhạt (C40, M0, Y100 , K0 - 40% màu xanh lơ, 0% màu 

hồng, 100% màu vàng, 0% màu đen). Logo bệnh viện kích thước 

Ø470mm, chìm nền 95% 

- Logo bệnh viện in theo nhận diện thương hiệu, kích thước Ø60mm.  

- Tên nội quy: In màu trắng, font chữ: Myriad Pro, cỡ chữ: 120pt, kiểu 

chữ in hoa, đứng, đậm. 

- Nội dung nội quy:  In màu xanh đậm (C85, M40, Y100, K35 - 85% 

màu xanh lơ, 40% màu hồng, 100% màu vàng và 35% màu đen), font 

chữ: Myriad Pro, cỡ chữ: 55pt, kiểu chữ thường, đứng. 

- Lắp đặt dán tường bằng keo dính chuyên dụng 

 

40 

Biển Quy trình 

khám bệnh 

viện phí 

(Người bệnh 

không có bảo 

hiểm y tế) 

KT: 400x600mm 

- Chất liệu mặt biển: Mica màu trong, độ dày 5mm. Công nghệ in: In  

UV 3 lớp mực.  

- Màu sắc in nền bao gồm: Nền biển màu trắng, in viền màu xanh lơ 

(C25, M2, Y3, K0 - 25% màu xanh lơ, 2% màu hồng, 3% màu vàng và 

0% màu đen) 

- Logo bệnh viện in theo nhận diện thương hiệu, kích thước 40mm.  

- Tên bảng nội quy: In màu xanh nhạt (C40, M0, Y100 , K0 - 40% màu 

xanh lơ, 0% màu hồng, 100% màu vàng, 0% màu đen), font chữ: UTM-

Helvetin, cỡ chữ: 85pt, kiểu chữ in hoa, đứng, đậm. 

- Nội dung nội quy: In màu trắng trên nền màu xanh nhạt (C40, M0, 

Y100 , K0 - 40% màu xanh lơ, 0% màu hồng, 100% màu vàng, 0% 

màu đen) , font chữ: Myriad Pro, cỡ chữ: 55pt, kiểu chữ thường, đứng. 

- Lắp đặt dán tường bằng keo dính chuyên dụng 
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41 

Biển Quy trình 

khám bệnh 

viện phí 

(Người bệnh 

có bảo hiểm y 

tế) 

KT: 400x600mm 

- Chất liệu mặt biển: Mica màu trong, độ dày 5mm. Công nghệ in: In  

UV 3 lớp mực.  

- Màu sắc in nền bao gồm: Nền biển màu trắng, in viền màu xanh lơ 

(C25, M2, Y3, K0 - 25% màu xanh lơ, 2% màu hồng, 3% màu vàng và 

0% màu đen) 

- Logo bệnh viện in theo nhận diện thương hiệu, kích thước 40mm.  

- Tên bảng nội quy: In màu xanh nhạt (C40, M0, Y100 , K0 - 40% màu 

xanh lơ, 0% màu hồng, 100% màu vàng, 0% màu đen), font chữ: UTM-

Helvetin, cỡ chữ: 85pt, kiểu chữ in hoa, đứng, đậm. 

- Nội dung nội quy: In màu trắng trên nền màu xanh nhạt (C40, M0, 

Y100 , K0 - 40% màu xanh lơ, 0% màu hồng, 100% màu vàng, 0% 

màu đen) , font chữ: Myriad Pro, cỡ chữ: 55pt, kiểu chữ thường, đứng. 

- Lắp đặt dán tường bằng keo dính chuyên dụng 

 

42 
Bảng sơ đồ 

tầng 

KT: 800x1200mm 

- Chất liệu mặt biển: Mica màu trong, độ dày 5mm. Công nghệ in: In  

UV 3 lớp mực.  

- Màu sắc in nền bao gồm: Màu xanh đậm (C85, M40, Y100, K35 - 

85% màu xanh lơ, 40% màu hồng, 100% màu vàng và 35% màu đen); 

màu xanh nhạt (C40, M0, Y100 , K0 - 40% màu xanh lơ, 0% màu 

hồng, 100% màu vàng, 0% màu đen). Màu trắng và màu vàng (C0, 

M35, Y85, K0 - 0% màu xanh lơ, 35% màu hồng, 85% màu vàng, 0% 

màu đen) 

- Logo bệnh viện in theo nhận diện thương hiệu, kích thước Ø28mm.  

- Tên bảng sơ đồ: In màu trắng, font chữ: Myriad Pro, cỡ chữ: 200pt, 

kiểu chữ in hoa, đứng, đậm. 

- Sơ đồ in màu theo thiết kế của bệnh viện 

- Nội dung phòng - tiếng việt: In màu trắng, font chữ: Myriad Pro, cỡ 

chữ: 60pt, kiểu chữ in thường, đứng, đậm. 

- Nội dung phòng - tiếng anh: In màu trắng, font chữ: Myriad Pro, cỡ 

chữ: 40pt, kiểu chữ in thường, đứng. 

- Nội dung ghi chú - tiếng việt: In màu trắng, font chữ: Myriad Pro, cỡ 

chữ: 40pt, kiểu chữ in thường, đứng, đậm. 

- Nội dung ghi chú - tiếng anh:  In màu trắng, font chữ: Myriad Pro, cỡ 

chữ: 25pt, kiểu chữ in thường, đứng, đậm. 

- Lắp đặt dán tường bằng keo dính chuyên dụng 

 

43 
Biển cột chỉ 

dẫn 

KT: mặt biển: 400x400mm 

Chiều cao cột: 1400mm 

- Chất liệu: Thân cột, khung viền mặt biển, chụp đế inox 304 màu trắng 

xước.; Đế bản mã thép độ dày 8mm. Mặt biển tấm alumi độ dày 3mm. 

Công nghệ in: In decal mực 

- Màu sắc in nền bao gồm: Màu xanh đậm (C85, M40, Y100, K35 - 

85% màu xanh lơ, 40% màu hồng, 100% màu vàng và 35% màu đen) 

- Nội dung in màu trắng, font chữ: Myriad Pro, cỡ chữ: 120pt, kiểu chữ 

in hoa, đứng, đậm 
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44 
Biển cột chỉ 

dẫn ngoài trời 

KT: Module: 900x300mm, thường bao gồm 03 module 

Chiều cao cột: 2500mm 

- Chất liệu: Thân cột thép hộp mạ kẽm, độ dày 1.8mm, kích thước hộp 

40x40mm, đai cột 2mm. 

Mặt biển tấm alumi in màu xanh đậm (C85, M40, Y100, K35 - 85% 

màu xanh lơ, 40% màu hồng, 100% màu vàng và 35% màu đen) , độ 

dày 3mm, cắt CNC lọng nội dung chữ. Lót tấm mica sữa 3mm. - Bên 

trong gắn đèn LED module 3 bóng Suntek-6113 hoặc tương đương, 

đơn sắc dạng thanh, điện áp 12V. Kèm bộ chỉnh lưu STP-12V-400W 

Suntek hoặc tương đương. 

- Nội dung tiếng việt: font chữ: Myriad Pro, cỡ chữ: 250pt, kiểu chữ in 

hoa, đứng, đậm 

- Nội dung tiếng việt: font chữ: Myriad Pro, cỡ chữ: 160pt, kiểu chữ in 

hoa, đứng 

- Mũi tên chỉ hướng kích thước: 100x130mm 

- Lắp đặt đào hố 400x400x400mm, chôn rọ sắt, đổ bê tông 

 

45 
Biển sơ đồ 

bệnh viện 

ngoài trời 

KT: Mặt biển: 3000x2250mm 

Chiều cao tổng thể: 3000x3000mm 

- Chất liệu: Mặt biển kính cường lực Hải Long 10mm. Công nghệ in: In 

decal mực bồi mặt sau kính. 

- Chất liệu khung: Inox 304 màu trắng xước, kích thước 10x150mm, 

uốn gập bo viền 4 góc theo thiết kế.  

- Hậu biển: thiết kế 04 cánh có thể đóng mở để thay thế nội mặt biển, 

gắn đèn LED module 3 bóng Suntek-6113 hoặc tương đương, đơn sắc 

dạng thanh, điện áp 12V. Kèm bộ chỉnh lưu STP-12V-400W Suntek 

hoặc tương đương.  

- Bao gồm bộ hẹn giờ Panasonic và Attomat LS 90A 

- 02 Thân cột inox 304 màu trắng xước, độ dày 1,8mm, kích thước 

Ø90mm. Mặt bích inox 8mm, chân tăng cứng. 

- Lắp đặt đào hố 600x600x600mm, chôn rọ sắt, đổ bê tông 

 

46 
Biển tên bệnh 

viện ngoài trời 

KT: mặt biển: 1200x800mm 

Chiều cao tổng thể: 2800mm 

- Chất liệu: mặt biển alumi. Công nghệ in UV 3 lớp mực. Màu xanh 

đậm (C85, M40, Y100, K35 - 85% màu xanh lơ, 40% màu hồng, 100% 

màu vàng và 35% màu đen); màu xanh nhạt (C40, M0, Y100 , K0 - 

40% màu xanh lơ, 0% màu hồng, 100% màu vàng, 0% màu đen).  

- Logo bệnh viện in theo nhận diện thương hiệu, kích thước Ø200mm.  

- Tên bệnh viện in màu vàng  (C0, M0. Y100, K0 - 0% màu xanh lơ, 

0% màu hồng, 100% màu vàng, 0% màu đen), font chữ: UTM 

Helvetins, cỡ chữ: 200pt, kiểu chữ in hoa, đứng, đậm. 

- Các nội dung địa chỉ, giấy phép, số điện thoại in màu trắng, font chữ: 

Myriad Pro, cỡ chữ 100pt, kiểu chữ in hoa, đứng, đậm 

 

- 02 Thân cột thép hộp mạ kẽm, độ dày 1,4mm, kích thước 40x40mm 

- Lắp đặt đào hố 600x600x600mm, chôn rọ sắt, đổ bê tông 

 



STT 
Danh mục 

hàng hóa 
Yêu cầu thông số kỹ thuật 

 

47 
Biển chỉ dẫn 

bệnh viện 

ngoài trời 

KT: mặt biển: 1200x800mm 

Chiều cao tổng thể 2800mm 

- Chất liệu:  mặt biển tôn sơn tĩnh điện màu xanh lơ (C100, M0, Y0, K0 

- 100% màu anh lơ, 0% màu hồng, 0% màu vàng, 0%, màu đen)  

- Các nội dung in ấn theo quy cách thiết kế trên nền đecan phản quang 

3M Mỹ hoặc tương đương 

- Logo bệnh viện in theo nhận diện thương hiệu, kích thước Ø400mm.  

- Tên bệnh viện in màu trắng, font chữ: UTM Helvetins, cỡ chữ: 250pt, 

kiểu chữ in hoa, đứng, đậm. 

- Mũi tên chỉ hướng in màu trắng, kích thước  

- 02 Thân cột thép sơn trắng đỏ độ dày 1,4mm, kích thước Ø350mm 

- Lắp đặt đào hố 600x600x600mm, chôn rọ sắt, đổ bê tông 

 

48 
Biển tên bệnh 

viện 

KT: 500x350mm 

- Chất liệu; Inox 304 màu vàng xước độ dày 1mm. Công nghệ in: Ăn 

mòn hoá học kim loại, phủ sơn màu xanh đậm. In logo nhận diện 

thương hiệu bệnh viện kích thước Ø70mm. Dán trên đế mica đen, độ 

dày 5mm 

- Tên bệnh viện: font chữ: UTM Helvetins, cỡ chữ: 125pt, kiểu chữ in 

hoa, đứng, đậm 

- Số giấy phép: Font chữ: Myriad Pro, cỡ chữ: 60pt, kiểu chữ in 

thường, đứng, đậm 

- Địa chỉ: Font chữ: Myriad Pro, cỡ chữ: 50pt, kiểu chữ in thường, 

đứng, đậm 

- Lắp đặt dán tường bằng keo dính chuyên dụng 

 

* Đáp ứng yêu cầu thiết kế theo hình như sau: 

Yêu cầu về thiết kế – nội dung thể hiện:  Sản phẩm phải được thực hiện 

đúng theo thiết kế, hình minh họa kèm theo hồ sơ. Nội dung, bố cục, màu sắc, ký 

hiệu và thông tin thể hiện trên biển/bảng có thể được điều chỉnh theo yêu cầu thực 

tế trong quá trình triển khai. Nhà thầu có trách nhiệm tiếp nhận, cập nhật và hoàn 

thiện nội dung theo yêu cầu của Chủ đầu tư. Trước khi tiến hành in ấn, gia công và 

lắp đặt, Nhà thầu phải trình hồ sơ thiết kế chi tiết (file thiết kế, phối cảnh, bản in thử 

nếu có) để được Chủ đầu tư xem xét, chấp thuận bằng văn bản. 

STT 
Danh mục hàng 

hóa 
Hình ảnh thiết kế 

 

1 
Biển chỉ dẫn thả 

trần (Biển 2 mặt) 

 

 



STT 
Danh mục hàng 

hóa 
Hình ảnh thiết kế 

 

2 
Biển tên khoa thả 

trần (Biển 2 mặt) 

 

 

3 
Biển tên phòng 

chức năng 

 

 

4 
Biển thông tin 

buồng bệnh 

 

 

5 Biển vẫy số phòng 

 

 



STT 
Danh mục hàng 

hóa 
Hình ảnh thiết kế 

 

6 
Biển vẫy hộp đèn 

cấp cứu 

 

 

7 
Biển vẫy hộp đèn 

cấp cứu 

 

 

8 
Biển tên nhà vệ 

sinh 

 

 

9 
Biển công năng 

tầng trong thang 

máy 

 

 



STT 
Danh mục hàng 

hóa 
Hình ảnh thiết kế 

 

10 
Biển hướng dẫn 

sử dụng thang 

máy 

 

 

11 
Biển công năng 

tầng bệnh viện 

ngoài thang máy 

 

 

12 
Số tầng thang 

máy 

 

 

13 Tên thang máy 

 

 



STT 
Danh mục hàng 

hóa 
Hình ảnh thiết kế 

 

14 Biển tên thang bộ 

 

 

15 
Biển thông tin sử 

dụng thang máy 

 

 

16 
Biển thang thoát 

hiểm 

 

 

17 
Biển số hotline 

bệnh viện 

 

 



STT 
Danh mục hàng 

hóa 
Hình ảnh thiết kế 

 

18 
Biển cảnh báo 

trơn trượt 

 

 

19 

Biển hướng dẫn 

bỏ rác vào 

thùng/khuyến 

khích tiết kiệm 

 

 

20 Biển chú ý 

 

 

21 
Biển cảnh báo 

phóng xạ 

 

 



STT 
Danh mục hàng 

hóa 
Hình ảnh thiết kế 

 

22 
Bảng hướng dẫn 

vệ sinh tay (5 thời 

điểm) 

 

 

23 
Bảng hướng dẫn 

vệ sinh tay 

thường quy 

 

 

24 
Chuông gọi nhân 

viên y tế 

 

 



STT 
Danh mục hàng 

hóa 
Hình ảnh thiết kế 

 

25 Số giường bệnh 

 

 

26 
Biển quy trình 

rửa tay ngoại 

khoa 

 

 

27 
Quy định phân 

loại chất thải y tế 

 

 

28 
Bảng thông tin 

hoạt động 

 

 



STT 
Danh mục hàng 

hóa 
Hình ảnh thiết kế 

 

29 
Biển nội quy 

buồng bệnh 

 

 

30 
Biển quyền và 

nghĩa vụ người 

bệnh 

 

 



STT 
Danh mục hàng 

hóa 
Hình ảnh thiết kế 

 

31 
Biển nội quy khoa 

gây mê hồi sức 

 

 

32 
Biển nội quy khu 

hồi tỉnh 

 

 



STT 
Danh mục hàng 

hóa 
Hình ảnh thiết kế 

 

33 
Biển nội quy khu 

phẫu thuật 

 

 

34 
Biển nội quy 

phòng siêu âm 

 

 

35 
Biển nội quy khoa 

xét nghiệm 

 

 



STT 
Danh mục hàng 

hóa 
Hình ảnh thiết kế 

 

36 
Biển quy định ra 

vào khu vực xét 

nghiệm 

 

 

37 

Biển Nội quy an 

toàn bức xạ (Bộ 2 

biển) 

Đối với nhân viên 

y tế; Đối với 

người bệnh, 

người nhà người 

bệnh) 

 

 

38 
Biển Hướng dẫn 

sử dụng liều kế cá 

nhân 

 

 



STT 
Danh mục hàng 

hóa 
Hình ảnh thiết kế 

 

39 

Biển Quy trình 

vận hành hệ 

thống x-quang kỹ 

thuật số 

 

 

40 

Biển Quy trình 

khám bệnh viện 

phí (Người bệnh 

không có bảo 

hiểm y tế) 

 

 

41 

Biển Quy trình 

khám bệnh viện 

phí (Người bệnh 

có bảo hiểm y tế) 

 

 



STT 
Danh mục hàng 

hóa 
Hình ảnh thiết kế 

 

42 Bảng sơ đồ tầng 

 

 

43 Biển cột chỉ dẫn 

 

 

44 
Biển cột chỉ dẫn 

ngoài trời 

 

 



STT 
Danh mục hàng 

hóa 
Hình ảnh thiết kế 

 

45 
Biển sơ đồ bệnh 

viện ngoài trời 

 

 

46 
Biển tên bệnh viện 

ngoài trời 

 

 

47 
Biển chỉ dẫn bệnh 

viện ngoài trời 

 

 



STT 
Danh mục hàng 

hóa 
Hình ảnh thiết kế 

 

48 
Biển tên bệnh 

viện 

 

 

* Yêu cầu khác về hàng hóa, dịch vụ liên quan 

Danh mục Nội dung yêu cầu 

1. Yêu cầu chất liệu mica    

Chất liệu 

Mica PMMA tinh khiết, sản xuất theo công nghệ đúc (Cast 

Acrylic Sheet). Thành phần: PMMA nguyên sinh (Polymethyl 

Methacrylate); không sử dụng nhựa tái chế hoặc nhựa pha tạp 

chất (PS, PVC, ABS…) chất lượng tương đương mica Đài Loan 

(Acrylic Taiwan)  

Độ trong Độ trong suốt cao, bề mặt phẳng, không gợn, không bọt khí 

Bề mặt 

Bề mặt phẳng, không gợn, không vân, không vết lõm, không 

cong vênh, không bọt khí, không xước, không vết cháy, không 

đốm màu….  

Khả năng chịu UV Không ố vàng tối thiểu 3 năm trong điều kiện thường 

Khả năng chịu nhiệt 

Sử dụng ổn định trong điều kiện thường, không cong vênh khi 

dùng trong nhà hoặc che mái; Không nứt, không mốc, không 

biến dạng khi chịu độ ẩm cao 

Màu sắc Chuẩn theo mã màu thiết kế; màu tươi, đồng nhất 

2. Yêu cầu  mực in    

Công nghệ in In UV/UV LED – tiêu chuẩn công nghiệp 

Mực 
Mực UV gốc acrylic tương đương chuẩn Đài Loan (Inkjet UV 

Taiwan Standard) 

Độ bám dính Không bong tróc; đạt chuẩn cross-cut 3B trở lên 

Độ bền màu Tối thiểu 3 năm trong môi trường trong nhà 

Màu in Rõ nét, đồng đều, không lem 

Độ phân giải in Tối thiểu 720 DPI 

Chống nước 100% không nhòe, không phai 

3. Yêu cầu về gia công   

Cắt 
Cắt bằng CNC, laser hoặc giải pháp tương đương; mép cắt phải 

mịn, sáng, không rạn nứt; sai số kích thước ≤ ±0,3 mm 

Mài, đánh bóng cạnh 

Tấm mica đúc sau khi cắt phải được mài và đánh bóng cạnh; mép 

cắt mịn, sáng, không nứt, không bong, không để lại ba via; sai số 

cạnh ≤ ±0,3 mm 



Danh mục Nội dung yêu cầu 

Bo góc 

Yêu cầu bo tròn mép tại các góc với bán kính từ 3 mm đến 5 mm 

(R3–R5) theo thiết kế; bảo đảm bề mặt bo mịn, không ba via, 

không sắc cạnh. Gia công phải đều, không gãy, không xuất hiện 

vết nứt hairline 

Dán mica 

Sử dụng keo chuyên dụng, bằng phương pháp phù hợp (keo 

acrylic dung môi, keo UV hoặc tương đương); mối dán trong 

suốt, đồng đều, không xuất hiện bọt khí, không tràn keo, không 

vàng ố; mối dán phải bảo đảm độ bền cơ học và thẩm mỹ theo 

yêu cầu của sản phẩm 

Lắp chân – khung, dây cáp 
Chắc chắn, cân đối. Các lớp mica, chi tiết kim loại, ốc vít, keo, 

đệm phải khớp nhau, không hở mép, không lệch 

Khoan lỗ 

Đúng vị trí, không rạn nứt, không bị cháy vàng; cạnh lỗ được vát 

nhẹ hoặc mài bo để tránh sắc cạnh gây nứt khi siết ốc; không 

được để lại ba via (bavia). 

4. Yêu cầu về lắp đặt & 

hoàn thiện   

Vị trí lắp đặt Theo yêu cầu của Chủ đầu tư 

Phụ kiện đi kèm Ốc, vít, chân đế, dây treo… đầy đủ 

Độ sạch khi bàn giao Không bụi, không xước, không bong dán 

Đối với biển, bảng có đèn 

Led 

lắp phân bố đều phía sau mặt biển; sử dụng bộ chỉnh lưu theo 

yêu cầu; cố định bằng phương pháp khoan vít chắc chắn, lắp treo 

vuông góc với tường; dây dẫn đi trong ống bảo vệ, đấu nối an 

toàn, chống ẩm, chống quá nhiệt; hệ thống hoạt động ổn định, 

không nhấp nháy 

Bảo hành Tối thiểu 12 tháng đối với toàn bộ biển bảng 

5. Mẫu sản phẩm  Nhà thầu cung cấp 01 mẫu biển, bảng để đối chiếu 

Phạm vi và thời hạn nộp mẫu 

sau xếp hạng: 

Nhà thầu yêu cầu cung cấp mẫu phải nộp mẫu trong thời hạn tối 

đa 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận thông báo yêu cầu. Mẫu 

phải được niêm phong, có tem/nhãn nhận diện và thông tin nhà 

thầu. 

Yêu cầu đối với mẫu 

Phải đúng chủng loại, đúng mô tả kỹ thuật và thông số nhà thầu 

đã chào trong E-HSDT; mẫu được dùng để đối chiếu kỹ thuật, 

màu sắc, chất lượng gia công, độ hoàn thiện của hàng hóa bàn 

giao trong suốt thời gian thực hiện hợp đồng 

Nguyên tắc trả lại mẫu: 

Mẫu được trả lại cho nhà thầu sau khi nghiệm thu (nếu nhà thầu 

có yêu cầu).  Trường hợp mẫu hư hỏng: Chủ đầu tư không chịu 

trách nhiệm bồi hoàn. 

6. Hồ sơ chứng minh và tài 

liệu nhà thầu nộp   

 Bảng đề xuất mô tả kỹ thuật vật liệu mica. 

 Mẫu mực in hoặc hình ảnh sản phẩm tương tự đã thực hiện. 

 Mẫu 01 biển, bảng để nghiệm thu kỹ thuật trước khi sản xuất  

* Nhà thầu cung cấp các tài liệu cùng E-HSDT: 

STT 
Danh mục 

các yêu cầu 
Nội dung yêu cầu 



1 

Tài liệu 

chứng minh 

thông số kỹ 

thuật của 

hàng hóa 

Nhà thầu cung cấp các tài liệu kỹ thuật để chứng minh chi tiết thông 

số kỹ thuật của hàng hóa dự thầu (Tài liệu cung cấp là bản gốc hoặc 

bản sao công chứng của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của 

Nhà nước). Đối với tất cả tài liệu cung cấp không phải là tiếng Việt 

thì phải có bản gốc và kèm bản dịch bằng tiếng Việt và nhà cung 

cấp phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính chính xác của bản dịch. 

Trong quá trính đánh giá E-HSDT, Bên  mời thầu có quyền yêu cầu 

Nhà thầu cung cấp bản chính để đối chiếu tài liệu. 

2 

Bảng đề xuất 

thông số kỹ 

thuật của 

hàng hóa dự 

thầu (Có 

Mẫu đính 

kèm) 

- Bảng đề xuất thông số kỹ thuật của hàng hóa Nhà thầu phải cung 

cấp đầy đủ thông tin theo Mẫu đính kèm, được ký, đóng dấu xác 

nhận bởi đại diện hợp pháp của Nhà thầu, đồng thời gửi kèm file 

word/excel. (yêu cầu thông tin phải đúng các thông số được ghi 

trong Catolog hoặc tài liệu kỹ thuật của hàng hóa chào thầu, không 

sử dụng dấu ≥, ≤ ... nếu trong Catolog hoặc tài liệu kỹ thuật không 

có). 

- Nhà thầu chịu trách nhiệm hoàn toàn về tính chính xác của các 

thông tin kê khai trong biểu dữ liệu, bảng đề xuất thông số kỹ thuật. 

Trường hợp có sự khác biệt thông tin giữa biểu dữ liệu và các tài 

liệu cung cấp, quyết định thuộc về Bên mời thầu. 

c) Các yêu cầu khác 

* Yêu cầu an toàn lao động, vệ sinh môi trường và phòng chống cháy nổ 

Toàn bộ quá trình thực hiện gói thầu, Nhà thầu phải thực hiện các biện pháp 

đảm bảo an toàn lao động; vệ sinh môi trường; phòng chống cháy nổ tuân thủ theo 

đúng các quy định của pháp luật và của Chủ đầu tư: 

- Nhà thầu phải tuân thủ các quy định về an toàn lao động cho người và thiết 

bị đối với từng nội dung công việc trong suốt quá trình lắp đặt.  

- Nhà thầu phải chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tai nạn và hư hỏng nào xảy ra 

trong quá trình thực hiện gói thầu tại trụ sở làm việc của Chủ đầu tư do không đảm 

bảo an toàn lao động gây ra.  

- Trong suốt quá trình cung cấp và lắp đặt hàng hóa, Nhà thầu phải có biện 

pháp đảm bảo toàn bộ công trường luôn sạch sẽ, gọn gàng; tất cả các máy móc, dụng 

cụ… Nhà thầu huy động để thực hiện gói thầu phải để gọn gàng, ngăn nắp, không 

được cản trở giao thông, hoạt động chuyên môn của Bệnh viện cũng như mỹ quan 

nơi làm việc. Các loại phế thải (bao gồm rác thải, ...) phải được xử lý hoặc thu gom 

đúng nơi quy định. Nhà thầu phải tự thoả thuận với địa phương về vị trí xỷ lý và 

chịu toàn bộ kinh phí vận chuyển các phế thải (nếu có) đến nơi quy định.  

- Hàng hóa, các dụng cụ, vật tư, máy móc, ... (thuộc gói thầu hoặc phục vụ 

thực hiện gói thầu) không được ảnh hưởng đến môi trường và hoàn toàn phù hợp 

với điều kiện khí hậu tại Việt Nam.  



- Sau khi cung cấp và lắp đặt hoàn thành Nhà thầu phải chuyển toàn bộ vật 

tư, vật liệu thừa, trang thiết bị... của Nhà thầu ra khỏi trụ sở làm việc của Chủ đầu 

tư hoàn trả mặt bằng để nghiệm thu, bàn giao.  

- Trong quá trình bảo hành, các hư hỏng thuộc về lỗi của Nhà thầu thì Nhà 

thầu có trách nhiệm sửa chữa ngay khi nhận được thông báo của Chủ đầu tư 

- Tất cả nhân sự tham gia thực hiện gói thầu khi ra vào cơ quan phải tuân thủ 

quy chế làm việc và quy định ra vào cơ quan của Chủ đầu tư. 

* Yêu cầu khác 

- Nhà thầu phải cung cấp kèm theo hàng hóa: Tài liệu về kỹ thuật, hướng dẫn 

sử dụng, phiếu bảo hành hàng hóa và các tài liệu kèm theo của nhà sản xuất, trường 

hợp nhà sản xuất không có thì Nhà thầu phải soạn thảo tài liệu tương ứng cho hàng 

hóa.  

- Đào tạo, hướng dẫn sử dụng thành thạo, hướng dẫn bảo trì và chuyển giao 

công nghệ cho người sử dụng tại Bệnh viện Đa khoa huyện Hà Trung. 

Mục 2. Bản vẽ: Không có.  

Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm  

1. Kiểm tra và thử nghiệm phục vụ công tác nghiệm thu 

a) Yêu cầu chung kiểm tra, thử nghiệm phục vụ công tác nghiệm thu  

- Hàng hóa sẽ được kiểm tra, thử nghiệm theo quy trình kiểm tra, thử nghiệm 

của nhà sản xuất, TCVN và tiêu chuẩn về nghiệm thu lắp đặt, vận hành tương ứng 

(khi Chủ đầu tư có yêu cầu)  

- Các kiểm tra và thử nghiệm gồm:  

+ Kiểm tra trước khi tiến hành lắp đặt.  

+ Kiểm tra sau khi lắp đặt  

+ Kiểm tra vận hành, chạy thử (đối với biển bảng có sử dụng điện) 

+ Kiểm định hàng hóa (nếu có).  

+ Và các kiểm tra thử nghiệm khác theo yêu cầu các TCVN liên quan, của 

pháp luật hoặc của nhà sản xuất (khi Chủ đầu tư có yêu cầu). 

b) Cách thức kiểm tra, thử nghiệm  

- Kiểm tra chủng loại, số lượng hàng hóa, vật tư, phụ kiện kèm theo, nhãn 

mác, nguồn gốc xuất xứ, thiết bị theo quy định tại E-HSMT.  

- Kiểm tra, thử nghiệm về tính năng, thông số kỹ thuật.  

- Kiểm tra tài liệu kèm theo để chứng minh tính hợp lệ của hàng hóa khi có 

yêu cầu của Chủ đầu tư gồm: Giấy chứng nhận nguồn gốc xuất xứ hàng hóa (C/O);  

Giấy chứng nhận chất lượng hàng hóa (C/Q) của nhà sản xuất hoặc đại diện Hãng 

sản xuất tại Việt Nam (nếu có); Phiếu bảo hành hàng hóa hoặc các thông tin Chủ 



đầu tư có thể tra cứu trực tuyến cấu hình và thời hạn bảo hành trên Website của hãng 

sản xuất; Tài liệu hướng dẫn sử dụng và bảo trì (nếu có).  

-  Kiểm tra vận hành chạy thử và kiểm tra, xác định các thông số vận hành của 

hàng hóa/thiết bị.  

- Công tác an toàn khi thực hiện vận hành thử nghiệm: Tuyệt đối tuân thủ theo 

quy định về an toàn. Trước khi thực hiện vận hành thử nghiệm, Nhà thầu phải có 

trách nhiệm trình Chủ đầu tư về quy trình an toàn khi vận hành và thử nghiệm và 

phải thực hiện kiểm tra nghiêm túc, được sự chấp thuận của Chủ đầu tư mới được 

thực hiện.  

- Cách thức xử lý đối với các hàng hóa không đạt yêu cầu qua kiểm tra, thử 

nghiệm: Trường hợp phát hiện ra bất cứ hư hỏng hoặc không đúng chủng loại hoặc 

không đúng chất lượng, quy cách hoặc hàng hóa không đạt yêu cầu nêu trong E-

HSMT và E-HSDT thì Chủ đầu tư có quyền từ chối nhận hàng. Và Nhà thầu phải có 

biện pháp thay thế hàng hóa khác có chất lượng tương đương hoặc cao hơn nhưng 

phù hợp và phải được Chủ đầu tư chấp nhận. Nếu không đáp ứng được thì Nhà thầu 

phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về những thiệt hại do bên mình gây ra, phải chịu 

chi phí tổn hại cho việc cung cấp hàng thay thế, sửa chữa các sai sót phát sinh.  

2. Kiểm tra và thử nghiệm phục vụ công tác kiểm định, thanh kiểm tra 

của các cơ quan chức năng  

Thực hiện theo quy định của cơ quan quản lý chuyên môn và quy định pháp 

luật liên quan (nếu có).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tên Nhà thầu: ........................... 

Địa chỉ: .............................................. 

Mã số thuế:.................................. 

Số điện thoại: ..................................... 

Gmail:............................................... 

BẢNG ĐỀ XUẤT THÔNG SỐ KỸ THUẬT 

Gói thầu: ........................... 

Yêu cầu của E-HSMT Đề xuất của Nhà thầu 

STT 

Tên 

hàng 

hóa 

Thông 

số kỹ 

thuật và 

các tiêu 

chuẩn 

theo E-

HSMT 

Tên hàng 

hóa; Tên 

thương mại;  

ký mã hiệu, 

nhãn mác 

sản phẩm; 

Hãng sản 

xuất, nước 

sản xuất 

Thông 

số kỹ 

thuật 

đề 

xuất 

Các Tài liệu chứng minh 

Thông 

tin 

theo 

danh 

mục 

mời 

thầu 

Thông 

tin theo 

danh 

mục 

mời 

thầu 

 Ghi đầy đủ, 

cụ thể các 

thông tin của 

hàng hóa dự 

thầu (bao 

gồm chất 

liệu mica, 

mực in,…) 

........ ........ 

+ Nhà thầu ghi rõ thông số kỹ thuật do 

Nhà thầu đề xuất có tại trang nào của 

tài liệu kỹ thuật; Hoặc 

+ Nhà thầu đánh dấu dòng có thông 

tin về thông số kỹ thuật đề xuất trong 

tài liệu chứng minh đồng thời cung cấp 

thông tin tại ô này: tên tài liệu chứng 

minh mà Nhà thầu đã cung cấp. 

Chúng tôi cam đoan những nội dung kê khai trên là đúng sự thật. chúng tôi xin hoàn 

toàn chịu trách nhiệm về các nội dung đã kê khai, chấp nhận chịu xử lý theo quy định của 

E-HSMT và pháp luật về đấu thầu khi có sự sai khác so với tài liệu của cơ quan có chức 

năng và nhà sản xuất phát hành. 

 .............., ngày.........tháng..........năm 2025 

Đại diện hợp pháp của Nhà thầu 

[Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] 

 


